Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Hạng mục: Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Sơn; Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Khê.
* Quy mô:
- Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Khê
+ Thay thế 03 bộ (Bộ/1 pha) máy biến dòng tỷ số biến 200-400-1000/1-1-1A (331). 
+ Thay thế 03 (Bộ/1 pha) bộ máy biến điện áp tỷ số biến 38,5:√3/0,11:√3/0,11:3 kV. 
+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm tra Point to Point và End to End tín hiệu SCADA về TTĐK, 20 Trần Nguyên Hãn và A1 cho các ngăn 331, TUC31.
+ Thu hồi VTTB cũ. 
- Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Sơn.
+ Thay thế tủ bảo vệ ngăn lộ 171, 172, 112, 131 và tủ điều khiển ngăn lộ 171, 172, 112, 131 bằng tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ 171, 172, 112, 131 mới (theo tiêu chí trạm không người trực) và thu hồi tủ cũ.
+ Thay thế tủ MK ngăn lộ 171, 172, 131 & 112 và thu hồi tủ cũ.
+ Thay thế hệ thống cáp nhị thứ cho toàn bộ các ngăn lộ 171, 112, 131 và 112 và thu hồi cáp nhị thứ cũ.
+ Xây dựng mới móng trụ đỡ tủ MK 171, 112, 131 và 112.
+ Thay thế tấm đan mương cáp nhị thứ ngoài trời ngăn lộ 131, 171, 112, 172 và thu hồi tấm đan cũ.
+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm tra Point to Point và End to End tín hiệu SCADA về TTĐK và A1 các ngăn 171, 172, 112 và 131.
+ Thu hồi VTTB cũ
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Khởi công xây lắp công trình
	≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	

	2
	Nghiệm thu hoàn thành
	≥ 10 ngày trước ngày hết hạn hợp    đồng
	≥ 07 ngày trước ngày hết    hạn hợp đồng

	3
	Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
	≥ 05 ngày trước ngày hết hạn hợp   đồng
	≥ 03 ngày trước ngày hết  hạn hợp đồng


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]III.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN, ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong ban hành kèm theo quyết định số 1186/QĐ-EVN ngày 07/12/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006, 11 TCN-19-2006, 11 TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006;
- Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, Quy trình, Quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan; 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-EVN NPC ngày 03/02/2016 và Quyết định số 1415/QĐ-EVN NPC ngày 10/5/2017  của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.
- Văn bản số 955/EVNNPC – KT ngày 06/3/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện thí nghiệm cách điện mẫu theo tiêu chuẩn.
- Quyết định số 2322/QĐ-EVNNPC ngày 31/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy định nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp.
- Văn bản số 3029/EVNNPC – KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.
- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Quyết định số 4356/EVNNPC-KT ngày 03/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí;
III.2. Điều kiện chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị: 
Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, thiết bị phải được thiết kế, chế tạo để đảm bảo sự hoạt động bình thường trong điều kiện môi trường được áp dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển trong nhà (Indoor switchgear and controlgear) theo hướng dẫn tại mục 4.1.2 của Tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017 là:

	Nhiệt độ không khí xung quanh lớn nhất
	40oC

	Nhiệt độ không khí xung quanh nhỏ nhất
	-5°C;

	Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ
	≤ 35°C

	Độ cao so lắp đặt với mực nước biển
	≤ 1 000 mét

	Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh
	Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008.

	Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối:
- Trong khoảng thời gian 24 giờ
- Trong khoảng thời gian một tháng
	
≤ 95 %
≤ 90 %

	Giá trị trung bình của áp suất hơi nước :
- Trong khoảng thời gian 24 giờ
- Trong khoảng thời gian một tháng
	
≤ 2,2 kPa
≤ 1,8 kPa

	Ghi chú: Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thoặc đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao.


[bookmark: _Hlk187584972]2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
	Điện áp danh định của
hệ thống (kV)
	10
	35
	22

	Sơ đồ
	3 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp
	Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
	Trung tính nối đất trực tiếp

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	123
	38,5 hoặc 40,5
	24

	Tần số (Hz)
	50
	50
	50


3. Chi tiết vật tư thiết bị trong tủ bảo vệ
3.1. Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn đường dây 110kV, trong tủ bao gồm:
- Hơp bộ rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây (F87L) - tận dụng: 01 bộ
- Hợp bộ rơ le bảo vệ quá dòng có hướng (F67/67N): 01 bộ
- Bộ BCU mức ngăn kèm chức năng đo lường: 01 bộ
- Rơle trip/lockout: 02 bộ
- Rơle giám sát mạch cắt: 02 bộ
- Bộ thử nghiệm: 01 lô
- Rơ le trung gian, rơ le thời gian, khối thử nghiệm mạch dòng/áp, khóa điều khiển các loại, các bộ chỉ thị, và các thiết bị, phụ kiện khác.
3.2. Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn liên lạc 110kV, trong tủ bao gồm:
- Hợp bộ rơ le bảo vệ so lệch thanh cái (F87B): tận dụng 01 bộ
- Hợp bộ bảo vệ khoảng cách: 01 bộ
- Bộ BCU mức ngăn kèm chức năng đo lường: 01 bộ
- Rơle trip/lockout: 02 bộ
- Rơle giám sát mạch cắt: 02 bộ
- Bộ khoá điều khiển truyền thống.
- Rơ le trung gian, rơ le thời gian, khối thử nghiệm mạch dòng/áp, khóa điều khiển các loại, các bộ chỉ thị, và các thiết bị, phụ kiện khác.
3.3. Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn MBA T1 110kV trong tủ bao gồm:
- Hợp bộ rơ le bảo vệ so lệch MBA (F87T): 01 bộ
- Hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng: 01 bộ
- Bộ BCU mức ngăn kèm chức năng đo lường: 01 bộ
- Rơle trip/lockout: 02 bộ
- Rơle giám sát mạch cắt: 02 bộ
- Bộ khoá điều khiển truyền thống.
- Rơ le trung gian, rơ le thời gian, khối thử nghiệm mạch dòng/áp, khóa điều khiển các loại, các bộ chỉ thị, và các thiết bị, phụ kiện khác.

III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
[bookmark: _Toc460580316][bookmark: _Toc74945743][bookmark: _Toc160700255][bookmark: _Toc207232314]1. Tiêu chuẩn chung thiết kế mạch nhị thứ.
- Cáp điện từ ngoài đấu nối vào tủ qua các hàng kẹp của tủ. Các mạch cấp nguồn, dòng, áp và mạch cắt trước khi vào, ra rơle bảo vệ phải đi qua khối thử nghiệm (test block). Phải đảm bảo sao cho trong trường hợp cần thiết, người sử dụng có thể thí nghiệm từng rơle riêng biệt mà không cần phải cô lập ngăn xuất tuyến ra khỏi vận hành.
- Mỗi hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường có nguồn cung cấp riêng, nguồn dòng riêng, mạch chấp hành riêng. Các nguồn cung cấp được bảo vệ bằng áp tô mát và có tiếp điểm phụ báo trạng thái vận hành ra hàng kẹp tín hiệu. 
- Cơ cấu chuyển mạch dòng, mạch áp dùng rơle chốt (tự giữ nguyên trạng thái trong trường hợp mất nguồn cung cấp hoặc cả khi cuộn dây thứ 2 tiếp tục có nguồn), chuyển tự động theo logic vận hành.
- Với mỗi hệ thống bảo vệ, có một mạch cắt trực tiếp từ Output của rơle và một mạch cắt thông qua rơle lockout (F86) để đồng thời khoá mạch đóng của MC.
- Mỗi lệnh cắt từ hệ thống bảo vệ đều phải kèm theo tín hiệu cảnh báo gửi tới hệ thống tín hiệu cảnh báo của từng ngăn lộ.
- Các rơle F86, F74 là các rơle độc lập (trừ trường hợp các tủ hợp bộ trung thế). Khi các rơle F86, F74 tác động, mạch đóng MC phải bị khoá. Chỉ khi sự cố được giải trừ, nhân viên vận hành nhấn nút reset thì mạch đóng MC mới được khôi phục. 
- Dao cách ly, dao tiếp địa và máy cắt v.v..được thiết kế điều khiển có liên động an toàn cho người vận hành và đáp ứng các yêu cầu vận hành liên động hệ thống. Tất cả các sơ đồ liên động phải tuân theo nguyên tắc yêu cầu an toàn thể hiện trên sơ đồ logic
- Đối với máy biến áp, kháng điện: Đối với thiết kế mới, khi thiết kế nhân tiếp điểm mạch cắt từ các rơle bảo vệ công nghệ yêu cầu nhân tối đa qua 01 lần rơle trung gian (các rơle trung gian này thiết kế lắp đặt tại tủ trong nhà) trước khi gửi đến mạch cắt trực tiếp hoặc rơle chỉ huy cắt.
- Điều khiển trên tủ điều khiển được thiết kế sẵn sàng cho việc điều khiển từ trung tâm (SCADA) qua khóa lựa chọn chế độ tại chỗ/ từ xa được lắp đặt trên mặt tủ điều khiển. Các mạch tín hiệu trạng thái, cảnh báo đều phải được đưa ra hàng kẹp chờ để đấu nối cho hệ thống SCADA.
- Thiết kế các tín hiệu thu thập phù hợp với yêu cầu trạm biến áp không người trực.
[bookmark: _Toc114044825]2. Yêu cầu chung chung đối với thiết bị điều khiển, bảo vệ:
Các thiết bị điều khiển và bảo vệ cho trạm biến áp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Các thiết bị điều khiển và bảo vệ cho các phần tử trong trạm được xem xét trang bị trên cơ sở tuân thủ theo TCVN, một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng phù hợp với các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các bộ vi xử lý làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu, truy nhập các thiết bị từ xa thông qua các cổng. Các bộ vi xử lý này liên kết các rơle;
- Các dữ liệu tương tự từ các ngăn lộ phải được đo bởi rơle kỹ thuật số. Các dữ liệu này bao gồm điện năng, điện áp, dòng điện và các giá trị công suất tác dụng, công suất phản kháng tức thời….
- Chức năng giám sát điều kiện làm việc của máy cắt phải được  thực hiện  bởi các rơle kỹ thuật số. Nó bao gồm bộ đếm số lần làm việc của máy cắt, dòng điện sự cố trung bình và cực đại tích luỹ, phần trăm hao mòn tiếp điểm;
- Các bản ghi sự cố phải được tự động tạo ra bởi các rơle. Bất cứ khi nào sự cố xảy ra, rơle đi cắt máy cắt, một bản ghi sự cố phải được tạo ra và ghi lại;
- Hệ thống điều khiển giám sát gồm:
+ Hệ thống điều khiển và giám sát chính.
+ Hệ thống điều khiển và giám sát dự phòng.
+ Hệ thống điều khiển tại mức ngăn với các logic đi dây cứng
- Các chức năng điều khiển, giám sát và hiển thị số liệu được dự phòng bởi các rơle số. Toàn bộ chức năng điều khiển và giám sát tại trạm có thể thực hiện thông qua hệ thống điều khiển kiểu đi dây truyền thống dùng khoá chuyển mạch, nút ấn và đèn chỉ thị trạng thái.
- Các rơle điều khiển, bảo vệ trang bị mới phải thuộc thế hệ tiên tiến, thiết bị thông minh IEDs, trong đó các rơle chính sẽ là loại rơle số có bộ vi xử lý phù hợp với phương thức điều khiển hiện tại và trong tương lai (là sản phẩm của  một  trong các nhà sản xuất: Abb, Schneider, Siemens, Ge, Sel, Toshiba...) và phải đạt chuẩn giao thức IEC-61850 (bắt buộc), IEC-60870-5-104, có chức năng điều khiển trên rơle và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành thực hiện kết nối với hệ thống điều khiển của trạm, các rơle phía trung áp cũng phải có các tính năng điều khiển này để phục vụ điều khiển giám sát các ngăn lộ.
- Nguồn điện thao tác cho mạch điều khiển và bảo vệ là nguồn 220VDC.
- Phương thức vận hành: Không người trực.
[bookmark: _Toc38465720]3. Tiêu chuẩn về hệ thống điều khiển trạm biến áp tích hợp.
[bookmark: _Toc416273756][bookmark: _Toc416275243][bookmark: _Toc418861013]3.1. Tiêu chuẩn chung.
- Nếu sử dụng thiết bị IED để điều khiển các thiết bị cấp điện áp từ 110 kV trở lên thì phải được trang bị riêng (không sử dụng chung với thiết bị rơle bảo vệ) và theo phạm vi từng ngăn lộ.
- Chức năng điều khiển và bảo vệ cho các thiết bị cấp điện áp từ 35 kV trở xuống nếu sử dụng thiết bị IED thì có thể tích hợp chung trong cùng một thiết bị.
3.2. Yêu cầu chức năng điều khiển của hệ thống.
Chức năng điều khiển là chức năng chính và quan trọng của hệ thống điều khiển TBA, điều khiển toàn bộ các quá trình vận hành các thiết bị trong TBA bao gồm điều khiển các công tác độc lập của từng thiết bị, đồng thời quản lý toàn bộ chuỗi sự kiện trong hệ thống, điều khiển các mạch liên động. Việc điều khiển TBA có thể thực hiện ở 4 mức:
- Từ Trung tâm Điều độ hoặc Trung tâm điều khiển: TBA được điều khiển từ Trung tâm Điều độ hoặc Trung tâm điều khiển thông qua hệ thống SCADA.
- Từ phòng điều khiển trạm: Thực hiện điều khiển các thiết bị trong trạm từ phòng điều khiển đặt tại TBA.
- Tại các tủ điều khiển, bảo vệ ở từng ngăn lộ: Điều khiển các thiết bị trong từng ngăn lộ thông qua các tủ điều khiển, bảo vệ của ngăn lộ đó.
- Tại thiết bị: Điều khiển thiết bị thực hiện thông qua các khóa điều khiển, nút bấm lắp đặt tại các thiết bị.
Đối với mỗi mức điều khiển phải có khóa chuyển đổi chế độ điều khiển Remote/Local ứng với từng mức điều khiển nêu trên.
3.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật cho các hợp bộ rơle bảo vệ kỹ thuật số:
3.5.1. Tiêu chuẩn chung của các rơ le bảo vệ kỹ thuật số:
* Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:
Yêu cầu rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật mới nhất). Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:
- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000)
- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:
+ Electrostatic Discharge: 	IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4
						IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4
+ Fast transient disturbance:	IEC 61000-4-4 
						IEC 60255-22-4
+ Magnetic field immunity:	IEC 61000-4-8
						IEC 61000-4-9
+ Power supply immunity:	IEC 61000-4-11
						IEC 60255-11
+ Radiated Radio Frequency:	IEC 60255-22-3
						IEC 61000-4-3
+ Surge withstand:		          IEC 60255-22-1
- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:
+ Môi trường lạnh:		           IEC 60068-2-1
+ Môi trường nóng khô:	           IEC 60068-2-2
+ Môi trường nóng ẩm:		 IEC 60028-2-30
+ Sự xâm nhập của các vật thể:  IEC 60529
+ Rung động:				IEC 60255-21-1
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- Thử nghiệm an toàn:
+ Mức chịu đựng của điện môi:   IEC 60255-5
+ Xung điện:			 	IEC 60255-5
+ Điện trở cách điện:		IEC 60255-5
+ Mức an toàn của tia laser:	IEC 60825-1
+ Mức an toàn của sản phẩm:	IEC 60255-6
Các thông số định mức
- Điện áp nguồn nuôi : 220VDC
- Điện áp đầu vào định mức : 110V 
- Dòng điện đầu vào định mức : 1A hoặc 5A.
- Tần số định mức : 50 Hz
- Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị bảo vệ : IEC 60255
- Nhiệt độ môi trường cho phép: +5 đến +450C
- Độ ẩm môi trường cho phép: 95%
- Mức độ bảo vệ: 	+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt trong nhà: IP41
                      		+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt ngoài trời: IP55        
Các đặc điểm chung :
- Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài
- Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt
- Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như : máy cắt, dao cách ly…
- Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A hoặc 5A
- Các cổng giao tiếp có tốc độ truyền tin cao.
- Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn  IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng. 
- Phần mềm giao tiếp và phân tích sự cố được viết trên hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện và dễ sử dụng có thể kết nối đến tất cả các loại rơ le khác nhau trong cùng một hãng.
- Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lương I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm và đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai 20%
- Có pin dự phòng cho đồng hồ thời gian thực, nhận tín hiệu đồng bộ thời gian qua cổng IRIG-B, đưa ra thời gian chính xác trong từng bản ghi sự kiện, sự cố.
- Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.
[bookmark: _Toc418861019][bookmark: _Toc416275249][bookmark: _Toc416273762]4. Tiêu chuẩn về cấu hình hệ thống bảo vệ trong TBA điều khiển tích hợp.
- BCU mức ngăn phải có màn hình hiển thị sơ đồ mức ngăn và thông tin vận hành.
- Liên động điều khiển của các mức ngăn và toàn trạm theo logic liên động mềm (cấu hình liên động mềm từ các IEDs) theo chuẩn GOOSE của IEC 61850.
- Sơ đồ mimic mức ngăn: Tại mỗi ngăn phía 110kV lắp đặt sơ đồ mimic, khóa điều khiển thao tác các thiết bị trong ngăn với liên động mềm trên BCU theo chuẩn GOOSE của giao thức IEC61850. Phía trung áp, sơ đồ mimic tại từng tủ xuất tuyến. 
- Phía 22kV và 35kV (nếu có): Sử dụng rơle tích hợp bảo vệ và điều khiển cho mỗi ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến. 
5. Tủ điều khiển, bảo vệ (CRP):
Trong các trạm biến áp 110kV, 220kV có tích hợp hệ thống điều khiển máy tính: tủ bảo vệ (RP)  được thiết kế kết hợp với tủ điều khiển (CP) thành tủ điều khiển và bảo vệ (CRP).
Yêu cầu về cấu trúc tủ điều khiển, bảo vệ:
- Kiểu				: Tủ tự đứng
- Điều kiện vận hành	: Trong nhà
- Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP41
- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144
- Kích thước tủ bảng: 
	+Cao		: 2200mm
	+Rộng	: 800mm
	+Sâu		: 800mm
- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	:  2mm.
- Màu sơn		: RAL 7032 hoặc tương đương
- Kiểu sơn		: Sơn tĩnh điện
- Cửa			: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)
- Góc mở của cửa	: 1350
- Cửa có tay cầm	: Tay cầm có khóa
- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.
- Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển.
+  Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển.
	+ Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic:
	+ Màu sắc quy định như sau:
			Phía 110kV: Màu đỏ
			Phía 35kV: Màu vàng
			Phía 22kV: Màu xanh
          + Kích thước thanh Mimic:   cao: 10mm; bề dày: 2mm
+ Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm
- Nhãn tủ:
+ Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:
+ Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)
+ Chiều cao chữ: 20mm
+ Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.
- Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. 
- Thanh nối đất: 
+ Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.
- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.
- Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: 
Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.
- Đèn tín hiệu:
+ Kiểu đèn: Pilot có d 20mm
+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.
- Mạch điều khiển:
 Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC
- Màu & tiết diện của dây dẫn:
+ Mạch điều khiển AC			: Đen (  2,5mm2)
+ Mạch điều khiển DC			: Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)
+ Cáp nối đất				: Vàng xanh (2,5mm2)
+ Mạch thứ cấp của biến dòng 		: Đen (4mm2) 
+ Mạch thứ cấp của biến điện áp	: Đen (2,5mm2)
+ Mạch sấy và chiếu sáng		: Đen (2,5mm2)
+ Mạch tín hiệu & các mạch khác	: Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).
- Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC  10% đến 20%.
- Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt. 
- Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn
- Hàng kẹp đấu dây các loại:
+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112. 
+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.
+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt. 
+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.
+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.
+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.
+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.
+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.
	+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.
+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.
- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ. 
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất / Xuất xứ
	
	Nêu rõ

	2
	Cấp bảo vệ (IP)
	
	IP 41

	3
	Vị trí lắp đặt
	
	Trong nhà

	4
	Kích thước:
	
	

	
	Cao
	mm
	2200

	
	Rộng
	mm
	800

	
	Sâu
	mm
	800
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Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tủ đấu dây ngoài trời được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.
- Nhà sản xuất/nước sản xuất	: Nêu rõ
- Kiểu					: Tủ tự đứng
- Điều kiện vận hành		: Ngoài trời
- Độ bảo vệ của vỏ tủ		: IP55
- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144
- Kích thước tủ bảng 		: Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ
- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	:  2mm.
- Vật liệu vỏ tủ: 	Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.
- Màu sơn				: RAL 7032 hoặc tương đương
- Kiểu sơn				: Sơn tĩnh điện
- Cửa					: Cửa trước và cửa sau
- Góc mở của cửa			: 1350
- Cửa có tay cầm			: Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.
- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.
- Thanh nối đất: 
	Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.
- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. 
- Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau. Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ. 
- Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời.
- Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm  95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường.
- Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.
- Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.
- Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác.
- Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt.
- Hệ thống hàng kẹp lắp đặt trong tủ đấu dây phải đủ để sử dụng cho các mạch chức năng & dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại.
- Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ.
- Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển.
- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.
- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.
- Các dạng tủ đấu dây ngoài trời - MK thường gặp:
• Tủ đấu dây cho máy biến áp, TU, TI, CVT
• Tủ đấu dây (ngăn lộ đường dây, máy biến áp, ngăn lộ phân đoạn…).
- Kích thước: Cao (1400), Rộng (800), Sâu (500) mm.
	STT
	Mô tả đặc tính
	Yêu cầu

	1
	Tủ
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ

	
	Kích thước tủ
	

	
	Cao
	1400 mm

	
	Rộng
	800 mm

	
	Sâu
	500 mm

	
	Cấp bảo vệ
	IP55

	
	Chiều dày vỏ tủ
	≥2mm

	
	Vỏ tủ
	Làm bằng inox xước 304 hoặc tương đương, đầu cáp vào từ đáy lên, có màn chắn côn trùng xâm nhập

	2
	Aptomat
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ

	
	Tiêu chuẩn
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	
	Kiểu
	Nêu rõ

	3
	Rơ le kiểm tra điện áp
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Rơ le phụ
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	5
	Rơ le thời gian
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	6
	Mạch sấy, đèn
	Đáp ứng

	
	Khóa cửa
	Đáp ứng

	7
	Hàng kẹp
	

	a
	Hàng kẹp mạch dòng
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	
	Loại
	Nêu rõ

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít

	
	
	Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5

	
	
	Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.

	
	
	Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối

	
	
	Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	41A

	
	Điện áp làm việc
	800 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	b
	Hàng kẹp mạch áp
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	
	Loại
	Nêu rõ

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít

	
	
	Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.

	
	
	Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.

	
	
	Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối

	
	
	Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -6.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	41A

	
	Điện áp làm việc
	800 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	c
	Hàng kẹp nguồn
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	
	Loại
	Nêu rõ

	

	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít

	
	
	Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.

	
	
	Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.

	
	
	Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối

	
	
	Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 -6.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	41A

	
	Điện áp làm việc
	1000 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	d
	Hàng kẹp điều khiển
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	
	Loại
	Nêu rõ

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít

	
	
	Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.

	
	
	Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.

	
	
	Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.2 -4.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	32A

	
	Điện áp làm việc
	1000 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	8
	Cáp đấu nối
	

	
	Nhà sản xuất / Xuất xứ
	Nêu rõ

	
	Tên loại
	Nêu rõ


7. Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp
 Rơ le có các đặc tính kỹ thuật như sau - Kiểu: Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng. - Thời gian tác động nhanh (≤ 25ms) - Chức năng bảo vệ so lệch + Bù góc pha và tỉ số biến TI cho các phía thông qua giá trị cài đặt trong rơ le mà không cần biến dòng trung gian hay đổi nối mạch ngoài. + Bảo vệ so lệch sử dụng đặc tính f(Idiff, Ibias) với đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. So lệch không hãm đƣa ra cắt nhanh trong các trƣờng hợp sự cố trầm trọng bên trong đối tƣợng bảo vệ. Đặc tuyến so lệch có thể chọn với 1 đƣờng hoặc 2 đƣờng gấp khúc để phù hợp với khả năng của CT và các đặc tính của hệ thống. - Bảo vệ chạm đất có hạn chế (Restricted Earth Fault ) cho máy biến áp hai cuộn dây (hoặc ba cuộn dây) cho phép tăng độ nhạy của rơ le khi xảy ra sự cố chạm đất bên trong.
- Hãm sóng hài bậc cao (chủ yếu là bậc 2, bậc 3 và bậc 5) để ngăn ngừa bảo vệ so lệch và bảo vệ chạm đất hạn chế tác động sai trong các trƣờng hợp đóng xung kích máy biến áp hoặc quá kích thích. - Bảo vệ quá dòng dự phòng với các đặc tuyến thời gian độc lập, phụ thuộc, cắt nhanh theo các phía biến dòng bảo vệ đƣa vào rơ le và có thể lựa chọn mạch đi cắt riêng cho từng phía. 
- Rơ le hỗ trợ chức năng báo tín hiệu quá tải máy biến áp theo dòng điện và theo nhiệt độ (đặc tuyến nhiệt được nội suy qua giá trị dòng điện và thời gian). Chức năng bảo vệ quá tải với hằng số thời gian trễ có thể lập trình được.
- Chức năng đo lường cho các dòng điện trên từng pha của các phía, đo lƣờng dòng so lệch, dòng hãm … trong chế độ vận hành bình thường cũng như đo lường các thành phần DC, sóng hài đến bậc 15. 
- Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt. - Có tối thiểu 16 đèn LED để báo tín hiệu ở mặt trƣớc của rơ le. 
- Có bàn phím và màn hình để đọc các giá trị, cài đặt các thông số làm việc cho rơ le. - Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau. 
- Các bản ghi sự cố được lưu lại trong bộ nhớ của rơ le với độ dài và số lƣợng bản ghi có thể đặt trước được (độ dài : 15-30-60 chu kỳ, số lượng bản ghi: 7-21 bản ghi ). 
- Rơ le có thể lưu giữ được 512 bản ghi sự kiện khác nhau trong bộ nhớ, các sự kiện này có thể được cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng. 
- Trang bị phần mềm dùng để giao diện chỉnh định rơ le bao gồm cả phần cấu hình, logic, lập trình, thay đổi giá trị đặt; phần mềm phân tích thông tin sự cố và các dây nối cho phép cài đặt thông số qua máy tính. Các rơ le đầu ra và các đầu vào có thể lập trình mềm dẻo để phù hợp với sơ đồ logic bảo vệ. 
- Trang bị các cổng thông tin nối tiếp đặt ở mặt trƣớc hoặc mặt sau của rơ le. Rơ le phải có tối thiểu 2 cổng giao diện truyền thông kết nối với mạng LAN theo giao thức IEC61850. 
- Dễ dàng ghép nối với hệ thống điều khiển trạm.
Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp (F87)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Nước Sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	II
	Thông số kỹ thuật
	

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60255

	2
	Kiểu
	Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD

	3
	Nguồn cung cấp
	150 - 240VDC

	4
	Tần số
	50 Hz

	5
	Dòng điện định mức In
	1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)

	6
	Điện áp định mức Un
	100 - 120VAC

	7
	Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI)
	220VDC

	8
	Các chức năng:
	

	8.1
	Bảo vệ so lệch MBA (F87T)
	+ MBA 3 pha 3 cuộn dây trở lên
+ Rơ le phải tích hợp chức năng bảo vệ so lệch có hãm cho 3 cuộn trở lên với tỉ số cố định hay thay đổi, sử dụng đặt tính f (ibias,idiff) một hay hai độ dốc có thể thay đổi được điểm giao nhau và giá trị khởi động nhỏ nhất.
- Rơ le phải tích hợp chức năng giảm hay ngăn chặn sóng hài bậc 2, 3 và 5 để tránh rơ le so lệch có hãm tác động khi đóng xung kích hoặc trong điều kiện quá kích từ; thành phần phát hiện sóng hài bậc 5 để cảnh báo người sử dụng trạng thái quá kích từ.
- Rơ le phải bao gồm bảo vệ không hãm cắt nhanh đối với các sự cố bên trong.

	8.2
	Bảo vệ chạm đất hạn chế (F87N)
	+ Tối thiểu 2 phía MBA

	8.3
	Bảo vệ quá dòng điện pha cắt nhanh và có thời gian (F50/51)
	+ Bảo vệ quá dòng các phía MBA
+ Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn)
+ Có ít nhất 3 cấp tác động

	8.4
	Bảo vệ quá dòng điện chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50N/51N)
	+ Bảo vệ quá dòng các phía MBA
+ Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn)
+ Có ít nhất 3 cấp tác động

	8.5
	Bảo vệ quá tải MBA (F49)
	Yêu cầu

	8.6
	Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch (F46)
	Yêu cầu

	8.7
	Bảo vệ quá kích thích (F24)
	Yêu cầu

	8.8
	Đo lường (U, I, P, Q…)
	Yêu cầu

	8.9
	Ghi chụp sự cố
	Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi

	8.10
	Ghi sự kiện
	Yêu cầu

	8.11
	Số nhóm chỉnh định
	≥4

	8.12
	Các chức năng khác
	Nêu cụ thể

	9
	Số lượng đèn LED
	≥16 và lập trình được

	10
	Đầu vào nhị phân (BI)
	

	10.1
	+ Số lượng
	≥15 và lập trình được

	10.2
	+ Điện áp đầu vào
	220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)

	10.3
	+ Điện áp lớn nhất chịu được
	≥250VDC

	11
	Số lượng đầu ra (BO)
	

	11.1
	Số lượng
	≥13 và lập trình được

	11.2
	Dòng liên tục BO có thể chịu đựng
	≥ 5A

	11.3
	Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s
	≥ 30A

	11.4
	Thời gian tác động BO
	≤ 10 ms

	11.5
	Điện áp định mức
	220VDC

	12
	Giao thức truyền thông
	

	12.1
	System Interface (rear port)
	+ 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng

	12.2
	System Interface (font port)
	Cổng USB/RS232/RJ45

	13
	Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer)
	Yêu cầu

	14
	Đồng bộ thời gian
	+ Protocol: SNTP

	15
	Môi trường làm việc
	+ Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)

	16
	Mật khẩu bảo vệ
	Yêu cầu

	17
	Phụ kiện:
	

	
	- Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền).
	Yêu cầu

	
	- Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle.
	Yêu cầu

	18
	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le
	Yêu cầu


8. Bảo vệ quá dòng có hướng (F67):
Rơ le có các đặc tính kỹ thuật như sau:
- Kiểu: Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng.
- Bảo vệ quá dòng có hướng pha-pha và pha-đất (F67/F67N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động.
- Bảo vệ quá dòng dự phòng pha-pha và pha-đất (F50/51, F50/51N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động.
- Bảo vệ quá áp , kém áp (F27,F59)
- Kiểm tra đồng bộ và tự động đóng lặp lại ba pha (F25/79).Có ít nhất 4 chu kỳ đóng lặp lại có thể lựa chọn, chức năng F25 phải có ít nhất 2 mức chỉnh định độc lập. 
- Chức năng điều khiển đóng cắt các máy cắt.
- Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF)
- Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt (F74)
- Rơ le Trip/Lockout (F86)
- Có chức năng giám sát các điều kiện làm việc của máy cắt, kể cả đường cong theo dõi tình trạng hao mòn của máy cắt mà người sử dụng có thể lập trình. Số lần cắt và dòng cắt tích luỹ phải được ghi lại theo từng pha….
- Chức năng đo lường cho từng pha theo thời gian thực trợ giúp trong quá trình thí nghiệm cũng như vận hành 
- Chức năng định vị điểm sự cố giúp nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố giảm thiểu thời gian mất điện.
- Chức năng ghi chụp sự cố giúp phân tích nhanh chóng và chính xác những sự cố đã xảy ra, có thể ghi lại 512 sự kiện gần nhất.
- Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau.
- Chức năng tự kiểm tra, chuẩn đoán lỗi.
- Có bàn phím và màn hình giao tiếp ở mặt trước để có thể giao tiếp với rơ le bằng tay.
- Có tối thiểu 08 đèn LED để báo tín hiệu ở mặt trước của rơ le.
- Trang bị phần mềm dùng để giao diện chỉnh định rơ le bao gồm cả phần cấu hình, logic, lập trình, thay đổi giá trị đặt; phần mềm phân tích thông tin sự cố và các dây nối cho phép cài đặt thông số qua máy tính. Các rơ le đầu ra và các đầu vào có thể lập trình mềm dẻo để phù hợp với sơ đồ logic bảo vệ 
- Trang bị các cổng thông tin nối tiếp đặt ở mặt trước hoặc mặt sau của rơ le. Rơ le phải có tối thiểu 2 cổng giao diện truyền thông kết nối với mạng LAN theo giao thức IEC61850.
- Dễ dàng ghép nối với hệ thống điều khiển trạm.
Đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Nước Sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	II
	Thông số kỹ thuật
	

	1
	Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	IEC 60255

	2
	Kiểu
	Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD

	3
	Nguồn cung cấp
	150 - 240VDC

	4
	Tần số
	50 Hz

	5
	Dòng điện định mức In
	1A và 5A

	6
	Điện áp định mức Un
	100 - 120VAC

	7
	Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI)
	220VDC

	
	Các chức năng
	

	8
	Các chức năng bảo vệ:
	

	
	Bảo vệ quá dòng pha có hướng
	Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI

	
	Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng
	

	
	Bảo vệ quá dòng pha không hướng
	

	
	Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng
	

	
	Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF )
	Yêu cầu

	
	Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79)
	Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập

	
	Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59)
	+ Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.

	
	Giám sát mạch cắt  (74)
	Yêu cầu

	
	Hư hỏng mạch áp
	Yêu cầu

	
	Phát hiện đứt dây (46BC)
	Yêu cầu

	
	Định vị điểm sự cố (FL)
	Yêu cầu

	
	Đo lường (U, I, P, Q…)
	Yêu cầu

	
	Ghi chụp sự cố
	Số lượng bản ghi: tối thiểu 512 bản ghi

	
	Ghi sự kiện
	Yêu cầu

	
	Số nhóm chỉnh định
	≥4

	
	Các chức năng khác
	Nêu cụ thể

	
	Khả năng làm việc của mạch dòng:
	

	
	Liên tục:
	3xIn

	
	Trong 1s:
	70xIn

	10
	Số lượng đèn LED
	≥8 và lập trình được

	11
	Đầu vào nhị phân (BI)
	

	11.1
	+ Số lượng
	≥ 8 và lập trình được

	11.2
	+ Điện áp đầu vào
	220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)

	11.3
	+ Điện áp lớn nhất chịu được
	≥250VDC

	12
	Số lượng đầu ra (BO)
	

	12.1
	Số lượng
	≥12 và lập trình được

	12.2
	Dòng liên tục BO có thể chịu đựng
	≥ 5A

	12.3
	Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s
	≥ 30A

	12.4
	Thời gian tác động BO
	≤ 10 ms

	12.5
	Điện áp làm việc
	220VDC

	13
	Giao thức truyền thông
	

	13.1
	System Interface (rear port)
	+ 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng

	13.2
	System Interface (font port)
	Cổng USB/RS232/RJ45

	13.3
	Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer)
	Yêu cầu

	13.4
	Đồng bộ thời gian
	+ Protocol: SNTP

	13.5
	Môi trường làm việc
	+ Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)

	14
	Phụ kiện:
	

	
	- Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền).
	Yêu cầu

	
	- Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle.
	Yêu cầu

	15
	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le
	Yêu cầu


[bookmark: _Toc460580329]9. Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Nước Sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Năm sản xuất
	Nêu cụ thể

	II
	Thông số kỹ thuật
	

	1
	Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	IEC 60255

	2
	Kiểu
	Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD

	3
	Nguồn cung cấp
	150 - 240VDC

	5
	Tần số
	50 Hz

	6
	Dòng điện định mức In
	1A và 5A

	7
	Điện áp định mức Un
	100 - 120VAC

	8
	Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI)
	220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)

	9
	Số lượng đèn LED
	≥16 và lập trình được

	10
	Đầu vào nhị phân (BI)
	

	10.1
	+ Số lượng
	≥ 40 và lập trình được

	10.2
	+ Điện áp đầu vào
	220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)

	10.3
	+ Điện áp lớn nhất chịu được
	≥250VDC

	11
	Số lượng đầu ra (BO)
	

	11.1
	Số lượng
	≥20 và lập trình được

	11.2
	Dòng liên tục BO có thể chịu đựng
	≥ 5A

	11.3
	Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s
	≥ 30A

	11.4
	Thời gian tác động BO
	≤ 10 ms

	11.5
	Điện áp làm việc
	220VDC

	12
	Giao thức truyền thông
	

	12.1
	System Interface (rear port)
	+ 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng

	12.2
	System Interface (font port)
	Cổng USB/RS232/RJ45

	13
	Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer)
	Yêu cầu

	14
	Chức năng điều khiển
	- Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO

	15
	Đồng bộ thời gian
	+ Protocol: SNTP

	16
	Môi trường làm việc
	+ Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)

	17
	Phụ kiện:
	

	
	- Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền).
	Yêu cầu

	
	- Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle.
	Yêu cầu

	18
	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le
	Yêu cầu


[bookmark: _Toc460580332]10. Rơle giám sát mạch cắt (F74)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60255 hoặc tương đương

	3
	Loại
	Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.

	4
	Điện áp làm việc
	220VDC (±10%).

	5
	Dòng điện đóng cắt
	Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A

	6
	Thời gian tác động
	 10ms

	7
	Tuổi thọ
	100.000

	8
	Cấp độ bảo vệ
	IP40


11. Rơle khóa lockout (F86)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60255 hoặc tương đương

	3
	Loại
	 Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.  

	4
	Điện áp làm việc
	0.8– 1.1Un

	5
	Dòng điện đóng cắt
	Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A

	6
	Thời gian tác động
	 10ms 

	7
	Tuổi thọ
	100.000

	8
	Cấp độ bảo vệ
	IP40


12. Rơle trung gian
12.1. Rơle trung gian tín hiệu thông thường
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC, 48VDC, 220VAC
	Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra

	3
	Thời gian tác động
	≤20ms

	4
	Cấp bảo vệ
	IP40

	5
	Điện trở tiếp điểm
	≤30mΩ

	6
	Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥6A

	9
	Dải tác động
	0.8– 1.1Un

	10
	Điện áp định mức
	220VAC/DC


12.2. Rơle trung gian quan trọng (mạch cắt, mạch truyền cắt, mạch khởi động 50BF, mạch khởi động chức năng F79, mạch đổi nguồn DC)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC
	Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra

	3
	Thời gian tác động
	≤10ms

	4
	Cấp bảo vệ
	IP40

	5
	Điện trở tiếp điểm
	≤30mΩ

	6
	Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥10A

	7
	Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm
	≥80A/200ms; 200A/10ms;

	8
	Tuổi thọ (lần đóng cắt)
	≥50x106

	9
	Dải tác động
	0.8– 1.1Un

	10
	Điện áp định mức
	220VAC/DC


13. Khối thử nghiệm (Test blocks)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60255-5 hoặc tương đương

	3
	Loại
	Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.

	4
	Khả năng mang dòng
	20A liên tục, 400A /1s

	5
	Điện áp làm việc
	300VAC và DC

	6
	Cách điện
	5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).


[bookmark: _Toc460580338]14. Đồng hồ đo lường đa chức năng (MULTIMETER)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Loại
	Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD

	3
	Đối với điện áp nguồn
	150 ÷ 240VAC/DC

	4
	VTs
	57.7V (110V) – 240V (415V)AC

	5
	CTs
	Số Input=3; 1/5A (có thể cấu hình được)

	6
	Kiểu đấu dây
	3P-3W/3P/4W

	7
	Tần số
	45÷55

	8
	Cấp chính xác (đọc thông số).
	0.5

	9
	Chuẩn giao tiếp thông tin

	Giao diện RS485 kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm.

	10
	Màn hình hiển thị
	Màn hình LCD, hiển thị được các thông số : 4U; 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận.


15. Khóa điều khiển, khóa chuyển mạch, nút ấn điều khiển
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	KHÓA ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT, DAO CÁCH LY
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-3 hoặc tương đương

	3
	Loại
	Loại  switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái  với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2

	4
	Khả năng mang dòng
	20A

	5
	Điện áp làm việc
	400VAC/250VDC

	II
	KHÓA CHỌN CHẾ ĐỘ
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-3 hoặc tương đương

	3
	Loại
	Loại  switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch  ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE  có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2

	4
	Khả năng mang dòng
	20A

	5
	Điện áp làm việc
	400VAC/250VDC

	III
	KHÓA CHUYỂN MẠCH VOL/AMPE AC
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-3 hoặc tương đương

	3
	Loại
	Loại  switch chuyển mạch  để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng..
Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA)
Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2

	4
	Khả năng mang dòng
	20A

	5
	Điện áp làm việc
	500VAC

	IV
	BỘ CHỈ THỊ DAO ĐẤT ( SEMAPHONE )
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 IEC hoặc tương đương

	2
	Loại
	Loại  chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC.
Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị.
Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.

	3
	Khả năng mang dòng
	10A

	4
	Điện áp làm việc
	75-230VDC

	V
	NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 IEC hoặc tương đương

	2
	Loại
	- Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.

	3
	Khả năng mang dòng
	10A

	4
	Điện áp làm việc
	75-230VDC


[bookmark: _Toc460580347]16. MCB tủ điều khiển, bảo vệ
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	MCB DC 2P OUTGOING
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương

	3
	Loại
	MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước .

	4
	Dòng định mức
	10A hoặc theo thiết kế

	5
	Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch
	Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)

	6
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC
	≥ 10kA hoặc theo thiết kế

	7
	Điện áp làm việc
	250VDC

	II
	MCB AC 2P;3P
	

	1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	2
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương

	3
	Loại
	MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước.

	4
	Dòng định mức
	2A hoặc theo thiết kế

	5
	Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch
	Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)

	6
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC
	≥ 6kA

	7
	Điện áp làm việc
	380V

	8
	Tần số
	50


17. Hàng kẹp đấu nối 
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	HÀNG KẸP MẠCH DÒNG
	

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	≥50A

	
	Điện áp làm việc
	800 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	II
	HÀNG KẸP MẠCH ÁP
	

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	≥30A

	
	Điện áp làm việc
	800 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	III
	HÀNG KẸP NGUỒN
	

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	≥50A

	
	Điện áp làm việc
	1000 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	IV
	HÀNG KẸP ĐIỀU KHIỂN
	

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	≥30A

	
	Điện áp làm việc
	1000 V

	
	Màu sắc
	Màu xám

	V
	HÀNG KẸP CÓ THANH CÁCH LY
	

	
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60947-7-1 hoặc tương đương

	
	Loại
	Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2

	
	Khả năng mang dòng
	≥30A

	
	Điện áp làm việc
	800 V

	
	Màu sắc
	Màu xám


18. Khóa F79 3 chế độ:
18.1. Khoá phân quyền điều khiển, chuyển chế độ:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Khoá phân quyền điều khiển: S79L/R
	Khoá 2 vị trí với 4 cặp tiếp điểm 2 NO, 2NC

	1.1
	Dòng liên tục tiếp điểm có thể chịu đựng
	≥ 3A

	1.2
	Điện áp định mức
	220VDC

	2
	Khoá chuyển đổi chế độ TĐL: S79
	Khoá 3 vị trí với 3 cặp tiếp điểm NO

	2.1
	Dòng liên tục tiếp điểm có thể chịu đựng
	≥ 3A

	2.2
	Điện áp định mức
	220VDC


18.2. Rơ le trung gian:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Rơ le trung gian
	

	1.1
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9000 hoặc tương đương

	1.2
	Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC
	Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC

	1.3
	Thời gian tác động
	≤20ms

	1.4
	Cấp bảo vệ
	IP40

	1.5
	Điện trở tiếp điểm
	≤30mΩ

	1.6
	Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥6A

	1.7
	Dải tác động
	0.8– 1.1Un

	1.8
	Điện áp định mức
	220VAC/DC

	2
	Rơ le tự giữ (latch)
	Loại ko có giải trừ bằng tay

	2.1
	Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC
	Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC

	2.2
	Thời gian tác động
	≤20ms

	2.3
	Cấp bảo vệ
	IP40

	2.4
	Điện trở tiếp điểm
	≤30mΩ

	2.5
	Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm
	≥6A

	2.6
	Dải tác động
	0.8– 1.1Un

	2.7
	Điện áp định mức
	220VAC/DC


19. Tiêu chuẩn cáp nhị thứ.
19.1. Thông số kỹ thuật cáp nhị thứ 
a. Các tiêu chuẩn áp dụng
· Áp dụng các tiêu chuẩn IEC:
· IEC 173   	Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi
· IEC 227-2 Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương  pháp thử nghiệm
· IEC 228	Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.
· IEC 811	Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm thông thường đối với vật liệu bọc và vật liệu cách điện.
b. Yêu cầu kỹ thuật
· Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.
· Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).
· Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.
Cấu trúc cáp:
· Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287.
· Lớp cách điện của các lõi cáp bằng PVC.
· Lớp bọc xung quanh các lõi cáp dùng băng nhựa PVC.
· Có lớp băng đồng hoặc băng thép để bảo vệ cáp và đồng thời thực hiện tiếp địa cho cáp.
· Lớp vỏ bảo vệ dùng băng đồng quấn theo dạng xoắn (với cáp 1 lõi được phép có hoặc không có lớp băng đồng này).
· Lớp vỏ bên ngoài dùng nhựa PVC màu đen.
· Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.
 Cách điện:
· Cách điện của cáp bằng PVC kết hợp với chất phụ gia dùng để chống gặm nhấm.
· Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:
+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.
+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0mm.
Vỏ cáp: 
· Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng đồng, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.
· Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).
· Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu PVC kết hợp với chất phụ gia chống gặm nhấm, Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.
Nhà thầu cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:
· Tài liệu kỹ thuật (kể cả bản vẽ mô tả tất cả các loại cáp nêu trên).
· Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test).
· Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test).
· Các biên bản thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.
· Cáp được cuốn trong các lô cáp bằng gỗ chịu được nước biển với tổng trọng lượng cáp và lô không vượt quá 5000kg và đường kính mặt bích của lô cuốn cáp không lớn hơn 2,2m  
· Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô
c. Tiêu chuẩn áp dụng:IEC60502-1 hoặc tương đương
- Cáp 0,6/1kV Cu/PVC/Sc/Fr/PVC-S 2x4mm2:
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	Năm sản xuất
	
	≥2024
	

	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	Điện áp danh định
	kV
	≥0,6/1kV
	

	Số lõi và tiết diện lõi
	Nxmm2
	2 x 4
	

	Vật liệu cách điện chính
	
	PVC
	

	Bề dầy lớp bọc ngoài PVC
	mm
	≥1,8±0,1
	

	Điện trở 1 chiều cực đại tại  200C
	/km
	≤4,61
	


- Cáp  0,6/1kV Cu/PVC/Sc/Fr/PVC-S 4x4mm2:
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	Năm sản xuất
	
	≥2024
	

	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	Điện áp danh định
	kV
	≥0,6/1kV
	

	Số lõi và tiết diện lõi
	Nxmm2
	4 x 4
	

	Vật liệu cách điện chính
	
	PVC
	

	Bề dầy lớp bọc ngoài PVC
	mm
	≥1,8±0,1
	

	Điện trở 1 chiều cực đại tại  200C
	/km
	≤4,61
	


- Cáp 0,6/1kV Cu/PVC/Sc/Fr/PVC-S 4x2,5mm2:
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	Năm sản xuất
	
	≥2024
	

	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	Điện áp danh định
	kV
	≥0,6/1kV
	

	Số lõi và tiết diện lõi
	Nxmm2
	4x2,5
	

	Vật liệu cách điện chính
	
	PVC
	

	Bề dầy lớp bọc ngoài PVC
	mm
	≥1,8±0,1
	

	Điện trở 1 chiều cực đại tại  200C
	/km
	≤7,41
	


- Cáp hạ thế 0,6/1kV Cu/PVC/Sc/Fr/PVC-S 7x1,5mm2
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	Năm sản xuất
	
	≥2024
	

	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	Điện áp danh định
	kV
	≥0,6/1kV
	

	Số lõi và tiết diện lõi
	Nxmm2
	7 x 1,5
	

	Đường kính lõi
	mm
	1,6
	

	Vật liệu cách điện chính
	
	PVC
	

	Bề dầy lớp bọc ngoài PVC
	mm
	≥1,8±0,1
	

	Điện trở 1 chiều cực đại tại  200C
	/km
	≤12,1
	


- Cáp hạ thế 0,6/1kV Cu/PVC/Sc/Fr/PVC-S 19x1,5mm2
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	Năm sản xuất
	
	≥2024
	

	Mã hiệu
	
	Nêu rõ
	

	Điện áp danh định
	kV
	≥0,6/1kV
	

	Số lõi và tiết diện lõi
	Nxmm2
	19 x 1,5
	

	Vật liệu cách điện chính
	
	PVC
	

	Bề dầy lớp bọc ngoài PVC
	mm
	≥1,8±0,1
	

	Điện trở 1 chiều cực đại tại  200C
	/km
	≤12,1
	


20. Máy biến điện áp lưới 35kV
20.1. Yêu cầu chung
a. Máy biến điện áp (VT – Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.
b. Đối với VT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc VT phải làcông nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực(APG) cho cách điện Epoxy.
c. Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80µm. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.
d. Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiêm theo tiêu ̣ chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 7.
e. Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.
f. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.
g. Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan. 
h. Máy biến điện áp đươc trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, ̣vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.
i. Máy biến điện áp lắp đặt trong tủ hợp bộ 35 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
20.2. Bố trí lắp đặt
a. Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.
b. Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.
c. Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.
d. Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.
20.3. Yêu cầu về thí nghiệm
a. Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).
- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).
- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).
b. Thí nghiệm điển hình (Type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử
nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC
61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương
đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).
- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).
- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).
- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).
- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).
Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêuchuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.
20.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Bản vẽ mô tả kết cấu.
c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
d. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
20.5. Chứng nhận phê duyệt mẫu
Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).
20.6. Yêu cầu khác
a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.
b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
c. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và cáctiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.
Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc
TCVN 11845-3 hoặc TCVN
7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương
đương

	5
	Chủng loại
	
	1 pha, 1 sứ, lắp đặt ngoài trời

	6
	Các thông số điện áp
	
	

	6.1
	Đối với VT 35kV lắp đặt
tại TBA 110kV:
	
	

	
	- Điện áp làm việc cao nhất
của thiết bị
	kV
	40,5

	
	- Điện áp định mức phía sơ
cấp
	kV
	38,5/3

	
	- Điện áp định mức phía
thứ cấp dùng cho đo lường
	V
	110/3

	
	- Điện áp định mức phía
thứ cấp cho bảo vệ
	V
	110/3

	
	- Mức chịu đựng điện áp
xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp
	kVp
	≥ 190

	

	- Mức chịu đựng điện áp
tần số công nghiệp 50Hz
trong 1 phút cuộn sơ cấp
	kVrms
	≥ 80

	
	- Mức chịu đựng điện áp
tần số công nghiệp 50Hz
trong 1 phút cuộn thứ cấp
	kVrms
	≥ 3

	7
	Chế độ điểm trung tính
	Cách ly
	

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Số cuộn dây thứ cấp
	Cuộn
	01 cuộn cho đo lường

	
	
	Cuộn
	01 cuộn cho bảo vệ

	10
	Cấp chính xác:
- Cuộn đo lường
- Cuộn bảo vệ
	
	
0,5
3P

	11
	Công suất tải định mức
(Burden)
	VA
	≥ 100

	12
	Hệ số quá điện áp định
mức:
	
	

	
	- Liên tục
	
	1,2

	
	- Trong 8h
	
	1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)

	13
	Mức phóng điện cục bộ:
không được vượt quá giới
hạn tại điện áp thử nghiệm
phóng điện cục bộ
1,2xUm/3:
	
	

	
	- Cách điện rắn
	pC
	20

	
	- Ngâm trong chất lỏng
	pC
	05

	14
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	C
	60

	15
	Chiều dài đường rò tối
thiểu qua bề mặt cách điện:
	
	

	
	- VT lắp đặt ngoài trời
	mm/kV
	> 25

	
16
	Bộ chỉ thị mức dầu, van xả
dầu (áp dụng đối với loại
biến điện áp ngâm trong
dầu)
	
	Có

	17
	Thiết kế nắp hộp đấu dây
nhị thứ, lỗ niêm chì
	
	- Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm
bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép
không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm
nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các
bulông của nắp đậy phải có
khoan lỗ để luồn dây chì niêm.

	18
	Nhãn đầu nối
	
	Nhãn đầu nối phải cho phép
nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây, nếu có.
- Cực tính có liên quan của các
cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian, nếu có.
Các đầu nối phải được đánh dấu
rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên
bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu
nối. Việc ghi nhãn này phải bao
gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt
trước các con số. Các chữ cái
phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy
biến điện áp phải tuân theo tiêu
chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn
IEC liên quan.

	19
	Nhãn thiết bị
	
	Máy biến điện áp phải có nhãn
gắn cố định trên thân máy với
các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu
hiệu khác cho phép dễ dàng nhận
biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Điện áp sơ cấp và thứ cấp định
mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp
chính xác.
- Điện áp lớn nhất dùng cho thiết
bị.
- Mức cách điện định mức.
- Hệ số quá điện áp theo thời
gian.
- Cấp cách điện (nếu khác cấp
A).
Tất cả các thông tin được đảm
bảo không phai mờ theo tuổi thọ
vận hành.

	20
	Phụ kiện đi kèm
	
	- Đầu cực và kẹp cực trung thế
phải làm bằng đồng mạ thiếc
hoặc mạ niken để đấu nối dây
đồng/nhôm với tiết diện phù
hợp với yêu cầu thiết kế.
- Các chi tiết đế và bulông phải
làm bằng thép mạ kẽm nhúng
nóng hoặc thép không gỉ.


21. Máy biến dòng điện lưới 35kV
21.1. Yêu cầu chung
a. Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.
b. Đối với CT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc CT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.
c. Đối với CT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng CT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80µm. Dầu cách điện sử dụng cho CT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.
d. Máy biến dòng điện đươc thi ̣ ết kế và thử nghiêm theo tiêu ̣ chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 7.
e. Máy biến dòng điện được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.
f. Các đầu đấu dây phía sơ cấp được chế tạo bằng hợp kim đồng mạ thiếc hoặc mạ niken nhằm đảm bảo đấu nối với dây dẫn bằng đồng có dòng điện định mức tương ứng với dòng sơ cấp của biến dòng.
g. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.
h. Máy biến dòng điện dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
i. Máy biến dòng điện đươc trang bị phụ kiện, kẹp cực đấu nối, cùng với ̣bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.
j. Máy biến dòng điện lắp đặt trong tủ hợp bộ 35 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
21.2. Bố trí lắp đặt
a. Máy biến dòng điện phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.
b. Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.
c. Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của biến dòng điện phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị.
d. Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.
21.3. Các yêu cầu về thử nghiệm
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Powerfrequency voltage withstand test between sections).
- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).
- Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).
- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).
- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).
- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).
- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test foroutdoor type transformers).
- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).
Đối với CT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.
21.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Bản vẽ mô tả kết cấu.
c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị,
phụ kiện.
d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
21.5. Chứng nhận phê duyệt mẫu
Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).
21.6. Yêu cầu khác
a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.
b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
c. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.
Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc
TCVN 11845-2 hoặc TCVN
7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương
đương

	5
	Chủng loại
	
	1 pha, lắp đặt ngoài trời

	6
	Các thông số điện áp
	
	

	6.1
	Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm biến áp 110kV:
	
	

	
	- Điện áp làm việc cao nhất
của thiết bị
	kV
	40,5

	
	- Mức chịu đựng điện áp
xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ
cấp
	kVp
	≥ 190

	
	- Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp
	kVrms
	≥ 80

	
	- Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp
	kVrms
	≥ 3

	7
	Chế độ điểm trung tính
	Cách ly
	

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Dòng điện định mức sơ cấp
(Ir)
	A
	200-400-1000

	10
	Dòng điện định mức thứ
cấp
	A
	1-1-1

	11
	Khả năng chịu quá dòng
(chế độ liên tục)
	1,2 x Ir
	

	12
	Dòng điện ổn định nhiệt
trong 1 giây (Ith)
	kA
	Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA

	13
	Dòng điện ổn định động
(Idyn)
	kA
	2,5xIth

	14
	Số cuộn dây thứ cấp
	Cuộn
	01 cuộn cho đo lường
02 cuộn cho bảo vệ

	15
	Cấp chính xác:
- Đo lường
- Bảo vệ
	0,5
5P20
	

	16
	Công suất tải định mức
(Burden)
	VA
	[bookmark: _GoBack]≥ 30

	17
	Mức phóng điện cục bộ:
không được vượt quá giới
hạn tại điện áp thử nghiệm
phóng điện cục bộ
1,2xUm/3:
	
	

	
	- Cách điện rắn
	pC
	20

	
	- Ngâm trong chất lỏng
	pC
	05

	18
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	C
	60

	19
	Chiều dài đường rò tối
thiểu qua bề mặt cách điện:
	
	

	
	- CT lắp đặt ngoài trời
	mm/kV
	> 25

	20
	Bộ chỉ thị mức dầu, van xả
dầu (áp dụng đối với loại
biến dòng điện ngâm trong
dầu)
	
	Có

	21
	Thiết kế nắp hộp đấu dây
nhị thứ, lỗ niêm chì
	
	- Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm
bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép
không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm
nhúng nóng.
- Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm
bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép
không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm
nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các
bulông của nắp đậy phải có khoan
lỗ để luồn dây chì niêm.

	22
	Nhãn đầu nối
	
	Nhãn đầu nối phải cho phép nhận
biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các
cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu
rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên
bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu
nối. Việc ghi nhãn này phải bao
gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt
trước các con số. Các chữ cái phải
là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy
biến dòng phải tuân theo tiêu
chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC
liên quan.

	23
	Nhãn thiết bị
	
	Máy biến dòng điện phải có nhãn
gắn cố định trên thân máy với các
nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu
hiệu khác cho phép dễ dàng nhận
biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp
định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp
chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và
dòng điện ổn định động (Idyn)
(nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo
không phai mờ theo tuổi thọ vận
hành.

	24
	Phụ kiện đi kèm
	
	- Đầu cực và kẹp cực trung thế
phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc
mạ niken để đấu nối dây
đồng/nhôm với tiết diện phù hợp
với yêu cầu thiết kế.
- CT có dòng định mức phía sơ
cấp đến 150 A: Sử dụng đầu cực
kẹp dây.
- CT có dòng định mức phía sơ
cấp từ 200 A trở lên sử dụng đầu
phẳng (để đấu nối với đầu cosse
ép).
- Các chi tiết đế và bulông phải
được làm bằng thép mạ kẽm
nhúng nóng hoặc thép không gỉ.


III. YÊU CẦU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT
1. Phương án cắt điện
a. Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Sơn
- Công việc Sữa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Sơn phải tiến hành cắt điện ngăn lộ 171, 172, 112, 131.
- Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, cũng như đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải sau trạm thì giải pháp cắt điện thực hiện như sau:
+ Thực hiện lắp đặt các tủ ĐKBV ở các vị trí tạm, tủ MK ở các vị trí mới kéo rải cáp đấu nối phần nhị thứ theo khối lượng không cắt điện.
+ Nguồn TBA 110kV Hương Sơn nhận điện từ ĐZ 171, nhận và cấp nguồn cho các nhà máy trọng điểm như TĐ Ngàn Trươi, TĐ Hương Sơn nên phải thực hiện thi công khối lượng ngăn lộ 171, 112, 172 trước đảm bảo cấp nguồn cho địa bàn huyện và nhà máy TĐ.
- Thời gian dự kiến đối với công việc cắt điện 3 ngày.
b. Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Khê
- Công việc Sửa chữa thiết bị trạm biến áp 110kV Hương Khê phải tiến hành cắt điện.
- Thời gian dự kiến đối với công việc có cắt điện trong 01 ngày
2. Quy định chung: 
- Trước khi triển khai thi công đơn vị xây lắp phải tiến hành lập và duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đồng thời thực hiện nghiêm ngặt Quy trình an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện. 
- Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được mua bảo hiểm thân thể 24/24h. Công ty tổ chức mua bảo hiểm toàn bộ công trình trong thời gian thi công từ khi bắt đầu thi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình với mức bảo hiểm loại A, phần kinh phí mua bảo hiểm do đơn vị dự thầu chịu trách nhiệm không tính vào giá thành dự thầu.
- Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (trong địa hình phức tạp, kéo dây vượt chướng ngại vật và lấy độ võng đặc biệt đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ biện pháp tổ chức thi công khi đấu nối với lưới điện đang vận hành) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn cho người lao động: 
- An toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và từng vị trí với những trang thiết bi an toàn cho người lao động và thiết bị, có phương pháp cấp cứu nếu sảy ra tai nạn.
- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với an toàn ngành điện.
- Kiểm tra xong mới cho công nhân vào làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải kịp thời báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để sử lý kịp thời.
- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, vật tư gọn gàng, thu dọn vật tư, vật liệu dư thừa vào đúng nơi quy định.
- Tại nơi lán trại: cần giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn chốn ở, đảm bảo mùa hè thoáng mát, ấm áp về mùa đông và phòng dịch bệnh.
- Vật tư phải xếp gọn gàng không cản trở đến việc đi lại và sinh hoạt của CBCNV.
- Các quy định an toàn lao động khác: 
+ Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 21/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
+ Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.
+ Người lao động phải được trang bị bảo hộ lao động và phương tiện thi công phù hợp với từng công trình và phải thường xuyên kiểm tra trang bị bảo hộ lao động, phương tiện thi công trong quá trình làm việc. Nếu thấy không đủ điều kiện đảm bảo an toàn lao động, người lao động phải kiến nghị với người phụ trách xem xét lại công việc được giao và các biện pháp an toàn lao động.
+ Nếu có thay đổi phương án thi công đã được chủ Tài sản phê duyệt thì đơn vị thi công phải tổ chức phổ biến cho chủ Tài sản, cán bộ, công nhân nắm vững yêu cầu thay đổi rồi mới tiến hành triển khai công việc.
+ An toàn trong vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và dụng cụ thi công: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và dụng cụ thi công phải được chuẩn bị đầy đủ cho từng công việc và phải kiểm tra xác định độ bền vững của phương tiện khi sử dụng. Nguyên vật liệu và dụng cụ thi công xếp trên phương tiện vận chuyển phải gọn gàng, vật nặng xếp dưới, vật nhẹ xếp trên. Trước khi vận chuyển phải đảm bảo chằng buộc chắc chắn. Đối với hóa chất phải xếp đặt vững chắc, chống đổ vỡ gây ra cháy nổ. Không được để công nhân ngồi lên vật liệu, trên rơ mooc. Trên phương tiện vận chuyển có xăng dầu, hóa chất, phải cấm lửa và có bình chữa cháy.
- Phòng độc và cháy nổ: Trong khi thi công có sử dụng hóa chất độc hại ( Sơn, xăng dầu, hắc ín, chì, thiếc hàn, axit) phải trang bị cho công nhân đầy đủ găng tay, khẩu trang, kính che mắt, quần áo, giầy ủng bảo hộ lao động. Khi làm việc với hóa chất phải bố trí nơi thoáng rộng, không để gần nhà ở, kho tàng, doanh trại, và chống đổ vỡ gây cháy bỏng, nhiễm độc. Các kho tàng, lán trại, nhà bếp phải trang bị dụng cụ chữa cháy thông thường (Bình hóa chất, cát, thùng chứa nước). Tổ chức phổ biến cho cán bộ công nhân làm việc trên công trình học tập nội quy phòng chống cháy nổ và cách sử dụng, bảo quản các phương tiện chữa cháy thông thường. Phải có nội quy sử dụng từng loại sơn, xăng dầu, axit….. Kho chứa phải có biển cấm lửa. Công nhân phải được huấn luyện, nắm vững tính năng tác dụng và cách phòng ngừa tác hại của vật tư.
3. Công tác hoàn trả mặt bằng:
Nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn. Sau khi thi công xong mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.
4. Công tác tháo rỡ, thu hồi:
Nguyên tắc xử lý vật tư thu hồi:
- Khi giao tuyến và mặt bằng cho đơn vị thi công, đơn vị chủ trì giao tuyến phối hợp với các bộ phận tham gia giao tuyến cùng với nhà  thầu thi công lập biên bản xác định khối lượng vật tư thiết bị thu hồi tại hiện trường khi giao tuyến. 
	- Trong quá trình triển khai thi công, đơn vị được giao giám sát thi công phối hợp cùng nhà thầu thi công lập biên bản xác nhận vật tư thiết bị thu hồi trước khi tháo dỡ. Trong quá trình thu hồi nếu có sai khác so với hồ sơ thiết kế, đơn vị giám sát và đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản gửi chủ đầu tư để kiểm tra thực tế tại hiện trường trước khi tháo dỡ.
	- Thu hồi thiết bị điện: Sau khi tháo dỡ thu hồi xong đơn vị thi công chuyển toàn bộ cốt thép thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh để bám sát thanh lý tập trung.
	- Các vật tư thu hồi khác: Các vật tư còn lại sau khi tháo dỡ thu hồi xong đơn vị thi công chuyển toàn bộ khối lượng, chủng loại vạt tư nhập kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh và để đánh giá vật tư thu hồi theo đúng quy định.  
5. Biện pháp an toàn
Phương án TCTC&BPAT được duyệt theo quy định.
IV. YÊU CẦU KHÁC
1. Quy trình - Quy phạm kỹ thuật thi công và giám sát
Áp dụng các TCVN-TCN hiện hành. Tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác Quản lý - Vận hành - Sửa chữa đường dây điện.
2. Kho của nhà thầu
Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản VTTB, vật liệu do bên A hoặc Nhà thầu cấp cho dự án. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà thầu chịu và phải được bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.
Nhà thầu phải tính toán tổng khối lượng vật tư B cấp (ví dụ: xi măng, thép….) và phải căn cứ vào tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.
3. Các công trình tạm
Lán trại tạm: Nhà thầu tự làm hoặc đi thuê và chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của nhà Thầu trong quá trình xây lắp.
Đường tạm thi công: Nhà thầu phải tự làm, tự chịu kinh phí để phụ vụ cho quá trình thi công xây lắp và vận chuyển.
Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên hiện trạng mặt bằng.
4. Cung cấp điện, nước thi công:
Điện nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.
Nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng trong suốt quá trình thi công.
5. An toàn lao động:
Theo thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây Dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
6. Vệ sinh môi trường
Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải..) phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định.
Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị… của Nhà thầu ra khỏi công trình hoàn trả lại mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao.
7. Thiết bị thi công
Nhà thầu cung cấp toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ thi công. (Với mức tối thiểu quy định trong Bảng dữ liệu đấu thầu)
Các thiết bị nêu trên phải đảm bảo: hoạt động tốt, đáp ứng được tiến độ thi công.
8. Yêu cầu về nhân lực
Đáp ứng Mẫu 4A Yêu cầu nhân sự chủ chốt Chương IV Biễu mẫu hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.
9. Bảo quản vật tư thiết bị
Nhà thầu phải cung cấp cho bên A kế hoạch chi tiết cấp VTTB phù hợp với kế hoạch thi công của Nhà thầu. Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về chất lượng và số lượng VTTB.
10. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao.
Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm….
Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.
Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.
Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.
11. Công tác vận chuyển vật tư thiết bị
a. Nội dung các công việc cần thực hiện
Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển kể từ khi nhận hàng tại nơi giao.
b. Các điều kiện thực hiện và yêu cầu kỹ thuật
Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển (vật tư, thiết bị) hàng hoá cồng kềnh, dễ hỏng và dễ vỡ.
V. Các bản vẽ
(Ghi chú: Đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).                                                                            

